
STT Số phiếu Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp học Ghi chú

1 LP/0025881 1411533793 Phan Minh Châu 1995 14TDSP05

2 LP/0025802 1511538116 Lê Kim Duyên 06/05/1997 15TDSP02

3 LP/0025803 1511538115 Nguyễn Thị Thùy Duyên 21/03/1997 15TDSP02

4 LP/0025805 1511539736 Nguyễn Thị Hậu 02/10/1996 15TDSP02

5 LP/0025804 1511542813 Lưu Thị Hương 27/07/1997 15TDSP02

6 LP/0025842 1411533185 Trần Văn Linh 11/08/1996 14TDSP04

7 LP/0025829 1411535655 Nguyễn Thúy Loan 15/10/1990 14TDSK01

8 LP/0025865 1511537327 Châu Thị Thoại Mỹ 13/07/1994 15TDSP41

9 LP/0025880 1411533315 Nguyễn Trương Hồng Ngọc 13/03/1996 14TDSP05

10 LP/0025850 1411535607 Nguyễn Thị Xuân Nhi 25/01/1996 15TDSP02

11 LP/0025798 1500000005 Huỳnh Ngọc Hồng Oanh 04/01/1992 15TDSP01

12 LP/0025879 1400000092 Phạm Nhất Quỳnh 28/11/1991 14TDSP01

13 LP/0025858 1511540794 Nguyễn Ngọc Thu Thảo 27/09/1997 15TDSP02

14 LP/0025793 1411535069 Hồ Thị Thuận 11/11/1994 14TDSC01

15 LP/0025884 1511542994 Hồ Thị Cẩm Tiên 14/02/1997 15TDSP02

16 LP/0025831 1411532367 Trần Thị Thiên Trang 15/08/1995 14TDSP04

17 LP/0025873 1411533660 Nguyễn Thị Trang 20/01/1995 14TDSC01

18 LP/0025878 1511542906 Nguyễn Song Thùy Trang 03/02/1989 15TDSP41

19 LP/0025872 1511542187 Hoàng Việt Trinh 01/11/1995 15TDSP02

20 LP/0025797 1500000100 Hồ Lê Phương Uyên 07/11/1994 15TDSP01
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